
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi đăng kí hộ khẩu 
(xã, huyện) Chỗ ở hiện tại Lớp Trường

 TH

Đã Hoàn 
thành 
CTMN

Ghi chú (trái 
tuyến, HSKT)

1 Lương Thế An 28/09/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

2 Nguyễn Đức Anh 04/10/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

3 Phạm Đức Anh 1/10/2019 Thôn Tất Hạ, xã Lạc 
Phượng, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến, chuyển

 đến ngày 03/9/2025

4 Vũ Hoàng Anh 12/14/2019 Xã Đại Bản, An Dương, TP 
Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ Xá, P.Tân 
Hưng, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến

5 Bùi Tuấn Anh 20/12/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

6 Lê Ngọc Ánh x 04/06/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

7 Bùi Quỳnh Chi x 09/01/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

8 Nguyễn Phương Chi x 02/04/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

9 Phạm Quỳnh Chi x 12/12/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

10 Lê Hùng Cường 13/07/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

11 Vũ Nguyễn Nhật Duy 03/08/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

12 Lương Anh Đức 02/11/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN
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UBND XÃ GIA LỘC
TRƯỜNG TH TÂN TIẾN



13 Lê Thị Phương Hà x 06/06/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

14 Nguyễn Thanh Hải 26/05/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

15 Nguyễn Duy Hưng 20/02/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

16 Lương Việt Khải 23/06/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

17 Vũ Khánh Linh x 06/07/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

18 Nguyễn Hương Loan x 06/11/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

19 Nguyễn Bá Lộc 10/02/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

20 Đỗ Anh Minh 23/04/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

21 Nguyễn Quý Minh 1/1/2019 Đội 12, thôn Cao Dương, 
xã Gia Lộc

Đội 12, thôn Cao Dương, 
xã Gia Lộc 1A Tân Tiến HT CTMN Chuyển đến (25/8)

22 Lê Trà My x 02/10/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

23 Lê Nguyễn Bảo Ngọc x 27/03/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

24 Phạm Hải Phong 18/09/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

25 Lê Trung Quân 03/05/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

26 Hoàng Như Quỳnh x 09/10/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

27 Nguyễn Thái Sơn 26/11/2019 Đội ..., thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội ..., thôn Quán Đào, 
xã Gia  Lộc, TP Hải 
Phòng

1A Tân Tiến HT CTMN



28 Phạm Minh Thu x 14/01/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

29 Nguyễn Bảo Trang x 31/08/2019 Đội ..., thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội ..., thôn Quán Đào, 
xã Gia  Lộc, TP Hải 
Phòng

1A Tân Tiến HT CTMN

30 Phạm Thanh Trúc x 08/01/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN

31 Trần Anh Tuấn 26/5/2019 thôn Trần Xá, xã Nam An 
Phụ, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1A Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến
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Nguyễn Thị Thúy

Gia Lộc, ngày 15  tháng 8 năm 2025



STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi đăng kí hộ khẩu 
(xã, huyện) Chỗ ở hiện tại Lớp Trường

 TH

Đã Hoàn 
thành 
CTMN

Ghi chú (trái 
tuyến, HSKT)

1 Trần Hoàng Mai Anh x 30/06/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

2 Lê Thị Phương Ánh x 18/07/2018 Phường Việt Hoà-TP Hải 
Dương

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến

3 Phạm Băng Băng x 29/07/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

4 Vũ Minh Bằng 29/12/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

5 Hoàng Gia Bảo 13/07/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

6 Phạm Gia Bảo 12/11/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

7 Phạm Minh Châu x 15/10/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

8 Phạm Vũ Quỳnh Chi x 03/10/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

9 Đỗ Trí Dũng 10/12/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

10 Nguyễn Tiến Đoàn 27/06/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

UBND XÃ GIA LỘC
TRƯỜNG TH TÂN TIẾN
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11 Nguyễn Quang Hải 30/09/2019 thôn Đồng Tâm- xã Gia 
Lộc, TP Hải Phòng

thôn Đồng Tâm- xã Gia 
Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

12 Trần Bảo Hân x 11/11/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

13 Lê Trung Hiếu 2018 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HS lưu ban

14 Nguyễn Gia Huy 26/01/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

15 Vũ Gia Huy 08/06/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

16 Phạm Minh Khang 22/02/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

17 Vũ Đăng Khôi 08/04/2019 Đội ..., thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội ..., thôn Quán Đào, 
xã Gia  Lộc, TP Hải 
Phòng

1B Tân Tiến HT CTMN

18 Nguyễn Phúc Lâm 18/09/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

19 Phạm Khánh Ly x 16/01/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

20 Đỗ Nhật Nam 03/12/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

21 Nguyễn Kim Ngân x 03/12/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

22 Đỗ Đức Tâm 18/03/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

23 Vũ Thị Phương Thảo x 16/09/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN



24 Phạm Anh Thư x 08/07/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

25 Nguyễn Hương Trà x 19/09/2019 Phường Việt Hoà- TP Hải 
Dương

Đội 2, thôn Quán Đào- xã 
Gia Tiến -huyện Gia Lộc 
tỉnh Hải Dương

1B Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến

26 Nguyễn Thu Trang x 17/10/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

27 Vũ Bảo Trâm x 09/12/2019 Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1B Tân Tiến HT CTMN

28 Ngô Phương Vy x 09/02/2019 Xã Noong Hẹt, H Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến, hộ nghèo
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èo



STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi đăng kí hộ khẩu 
(xã, huyện) Chỗ ở hiện tại Lớp Trường

 TH

Đã Hoàn 
thành 
CTMN

Ghi chú 

1 Nguyễn Hoài An x 09/04/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

2 Lê Trường An 21/04/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 4, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

3 Vũ Phạm Bảo Anh x 11/12/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

4 Lê Thế Anh 09/08/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

5 Phạm Gia Bảo 2/25/2025
Thôn Minh Thành . Xã Bắc 
Đông Quan . Tỉnh Hưng 
Yên

211. Nguyễn Chế Nghĩa,
 xã Gia Lộc, TP Hải 
Phòng

1C Tân Tiến HT CTMN

6 Lê Diệp Thảo Chi x 15/04/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

7 Nguyễn Nhật Duy 31/07/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

8 Lê Văn Đạt 14/10/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

9 Phạm Hoàng Hải 09/11/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

10 Lê Nguyễn Gia Hân x 28/11/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

UBND XÃ GIA LỘC
TRƯỜNG TH TÂN TIẾN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C - NĂM HỌC 2025- 2026



11 Phạm Đức Hiếu 13/12/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

12 Đỗ Gia Huy 09/10/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

13 Nguyễn Gia Huy 12/05/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

14 Lê Quang Khải 21/08/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến

15 Lê Tuấn Kiệt 09/10/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

16 Lê Khánh Linh x 12/08/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

17 Nguyễn Phạm Hương Ly x 01/11/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

18 Đặng Bảo Minh 06/01/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

19 Nguyễn Kim Ngân x 04/09/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

20 Đỗ Bảo Ngọc x 19/08/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

21 Tạ Thị Phương Nhi x 18/08/2019
Đội 8, thôn Mỹ Xá, xã 
Ngọc Sơn, TP Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

Đội 8, thôn Mỹ Xá, xã 
Ngọc Sơn, TP Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương

1C Tân Tiến HT CTMN Trái tuyến

22 Phạm Thiên Phúc 20/11/2019 Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 2, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

23 Lê Anh Quân 11/12/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN



24 Nguyễn Như Quỳnh x 01/09/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

25 Lê Tố Tâm x 08/10/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

26 Đỗ Thanh Thảo x 23/04/2019 Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 1, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

27 Đỗ Thị Huyền Trang x 01/07/2019 Đội 6, thôn Tam Lương, xã 
Gia Lộc, TP Hải Phòng

Đội 6, thôn Tam Lương, 
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

28 Vũ Bảo Trâm x 30/10/2019 Đội ..., thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội ..., thôn Quán Đào, 
xã Gia  Lộc, TP Hải 
Phòng

1C Tân Tiến HT CTMN

29 Lê Anh Tuấn 21/04/2019 Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 5, thôn Đông Cận, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN

30 Phạm Anh Vũ 27/11/2019 Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng

Đội 3, thôn Quán Đào, xã 
Gia  Lộc, TP Hải Phòng 1C Tân Tiến HT CTMN
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                            HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thúy

Gia Lộc, ngày 15 tháng 8 năm 2025
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